Tóm tắt báo cáo kiểm toán 
Báo cáo tài chính năm 2008 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)

Kiểm toán Nhà nước đã thực hiện kiểm toán niên độ kế toán năm 2008 của SCIC.


Kết quả kiểm toán cụ thể  như sau:

1. Báo cáo tài chính và thực trạng tài chính

1.1. Về quản lý tài sản, nguồn vốn

Tổng tài sản, nguồn vốn của SCIC tại thời điểm 31/12/2008 là 40.718 tỷ đồng, trong đó: 

- Nợ phải trả số tiền là 27.302 tỷ đồng, gồm nợ ngắn hạn 540 tỷ đồng và các quỹ phải trả 26.762 tỷ đồng (Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương là 26.761 tỷ đồng, Quỹ trợ cấp mất việc làm là 1 tỷ đồng);

- Nguồn vốn chủ sở hữu là 13.416 tỷ đồng, gồm vốn đầu tư của chủ sở hữu 10.962 tỷ đồng (trong đó vốn tiếp nhận bàn giao từ các doanh nghiệp là 7.743 tỷ đồng, vốn được cấp bằng tiền là 3.217 tỷ đồng, vốn được cấp bằng tài sản là 2 tỷ đồng); Quỹ đầu tư phát triển 952 tỷ đồng; Quỹ dự phòng tài chính 113 tỷ đồng; Lợi nhuận chưa phân phối 1.388 tỷ đồng.

Cơ bản, SCIC đã quản lý và sử dụng tài sản, nguồn vốn tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và Quy chế quản lý tài chính của SCIC ban hành theo Quyết định số 52/2006/QĐ-BTC và Quyết định sửa đổi, bổ sung số 99/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính. Tuy nhiên còn một số hạn chế như:chưa hạch toán lói dự thu đến của Quỹ hỗ trợ sắp xếp DNTW 838 tỷ đồng, chưa thực hiện đối chiếu, xác nhận đầy đủ các khoản nợ về cổ tức và tiền thu Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương với các doanh nghiệp theo quy định. Đến 31/12/2008, trong tổng số 808 đơn vị có vốn đầu tư SCIC mới chỉ đối chiếu xác nhận công nợ được với 530 đơn vị. 

2.2. Quản lý các khoản thu nhập, chi phí

Các khoản thu nhập, chi phí đã được SCIC hạch toán theo từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh . Doanh thu chủ yếu của SCIC là khoản thu từ cổ tức. Chi phí phí chủ yếu là chi cho hoạt động đầu tư kinh doanh vốn.

* Những mặt chưa làm được: 

- Về quản lý doanh thu, thu nhập: Theo dõi, hạch toán doanh thu cổ tức chưa chặt chẽ: nhiều trường hợp đã nhận được thông báo chia cổ tức của năm 2006, 2007 nhưng chưa hạch toán doanh thu và công nợ; một số trường hợp doanh nghiệp đã chuyển tiền cổ tức về tài khoản của SCIC nhưng không hạch toán vào doanh thu mà hạch toán giảm công nợ phải thu... Qua kiểm toán đã điều chỉnh tăng doanh thu, thu nhập 72,6 tỷ đồng.

- Về quản lý chi phí: Còn xác định thiếu chi phí đầu tư kinh doanh vốn; trích lập quỹ lương theo đơn giá tiền lương không đúng quy định về chỉ tiêu định biên lao động theo hướng dẫn tại Thông tư 06/2005/TT-BLĐTBXH. Kết quả kiểm toán đã điều chỉnh giảm chi phí là 3,38 tỷ đồng.

 2.3. Quản lý lao động, tiền lương 

* Những mặt đã làm được: Nhìn chung, SCIC đã xây dựng và quản lý đơn giá theo quy đinh Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH  ngày 05/1/2005 và Thông tư số 08/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/1/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội.

* Những mặt chưa làm được: 

- Chưa thực hiện xây dựng định mức lao động đối với từng loại công việc và chưa có giải trình cụ thể các cơ sở khi xây dựng đơn giá tiền lương, như: mức độ giản đơn, phức tạp của từng loại công việc; 

- Trong quá trình thực hiện, chỉ tiêu về hệ số cấp bậc và mức lao động định biên có sự thay đổi lớn, vượt qui định nhưng SCIC chưa báo cáo giải trình cụ thể để điều chỉnh theo quy định tại Thông tư 06/2005/TT-BLĐTBXH ngày 5/1/2005 của Bộ LĐTBXH “Hướng dẫn về xây dựng định mức lao động”;
- Mặc dù các chỉ tiêu về hệ số lương cấp bậc thực tế bình quân và lao động thực tế của SCIC thấp hơn nhiều so với kế hoạch nhưng ngày 12/9/2008, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội vẫn phê duyệt đơn giá tiền lương cho SCIC như kế hoạch xây dựng từ đầu năm, không tiến hành kiểm tra thực tế trước khi phê duyệt;
2.4. Thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước

SCIC thực hiện kê khai, hạch toán các khoản thuế, phí và lệ phí cơ bản theo quy định của Nhà nước. Tuy nhiên, việc thực hiện nghĩa vụ thuế còn một số tồn tại sau:

-  Chưa kê khai và nộp kịp thời, đầy đủ thuế thu nhập cá nhân. Đến 5/2009, đã quá thời hạn kê khai quyết toán thuế gần 2 tháng, nhưng SCIC mới có báo cáo kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2008. Kết quả kiểm toán xác định tăng thuế thu nhập cá nhân là 0,9 tỷ đồng;
 - Về thuế thu nhập doanh nghiệp: Năm 2008, SCIC chưa kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của hoạt động chuyển nhượng vốn (thoái đầu tư) theo chế độ quy định. Kết quả kiểm toán xác định tăng thuế thu nhập doanh nghiệp  phải nộp là 22,5 tỷ đồng.
(3) Tính kinh tế, tính hiệu quả và hiệu lực trong việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại SCIC: Qua hơn 2 năm hoạt động, SCIC đã bước đầu thực hiện có hiệu quả cơ chế mới về quản lý vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, chuyển từ phương thức cấp phát vốn sang phương thức đầu tư và kinh doanh vốn, tách chức năng quản lý hành chính nhà nước với quyền tự chủ kinh doanh của doanh nghiệp. Việc quản lý vốn đầu tư của nhà nước đang đầu tư dàn trải tại nhiều doanh nghiệp đã bước đầu tập trung về một đầu mối, tạo điều kiện cho tích tụ và tập trung vốn đầu tư của nhà nước. Năm 2008, lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 1.360 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn đầu tư của chủ sở hữu là 12,4%.

 (4) Công tác tiếp nhận và thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp: Đến 31/12/2008, SCIC đã tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước là 893 doanh nghiệp (869 công ty cổ phần, 24 công ty TNHH một thành viên), số vốn nhận bàn giao là 6.916 tỷ đồng. SCIC đã thực hiện bán 100% vốn nhà nước tại 82 doanh nghiệp và bán một phần vốn nhà nước tại 35 doanh nghiệp, bàn giao trả lại địa phương 2 doanh nghiệp; đầu tư thêm vốn thông qua việc mua cổ phiếu phát hành thêm, chia cổ tức bằng cổ phiếu, chia cổ phiếu thưởng 1.739 tỷ đồng, tăng vốn đầu tư tại các doanh nghiệp nhóm B và nhóm C do chia cổ tức bằng cổ phiếu là 45 tỷ đồng. Như vậy, đến 31/12/2008, SCIC có vốn đầu tư tại 808 doanh nghiệp với số vốn là 8.405 tỷ đồng, trong đó: 11 doanh nghiệp nhóm A với vốn đầu tư là 3.628 tỷ đồng; 100 doanh nghiệp nhóm B với vốn đầu tư là 2.395 tỷ đồng; 697 doanh nghiệp nhóm C với vốn đầu tư là 2.382 tỷ đồng.

SCIC đã thực hiện được một số mục tiêu đề ra: từng bước thực hiện tách bạch chức năng quản lý nhà nước về kinh tế và chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước; đã tư vấn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp xây dựng định hướng phát triển, phương án tái cơ cấu doanh nghiệp, tìm kiến đối tác chiến lược… Tuy nhiên, việc bàn giao vốn từ các Bộ, ngành, địa phương về SCIC thực hiện  còn chậm. Đến 31/12/2008, ước tính khoảng 300 doanh nghiệp độc lập đã cổ phần hóa nhưng các Bộ, ngành, địa phương chưa bàn giao về SCIC với số vốn khoảng 5.000 tỷ đồng.

(6). Việc thực hiện một số nhiệm vụ được Chính phủ giao

- Đầu tư hỗ trợ thị trường chứng khoán: Năm 2008, SCIC đã thực hiện nhiệm vụ tham gia mua cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán theo chỉ đạo của Chính phủ nhằm hạn chế suy thoái kinh tế. Cơ bản SCIC, đã chấp hành các qui trình tác nghiệp theo chủ trương và chỉ đạo của Chính phủ.

- Quản lý Quỹ hỗ trợ sắp xếp DNNN: Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương đến 31/12/2008 theo số báo cáo là 25.755 tỷ đồng, trong đó số tiền đã thực thu về quỹ là 24.816 tỷ đồng, số tiền còn phải thu tại các doanh nghiệp là 939 tỷ đồng (Đoàn kiểm toán điều chỉnh tăng quỹ 1.006 tỷ đồng từ lãi tiền gửi ngân hàng năm 2008) gồm lãi dự thu 838 tỷ đồng và lãi đã thu 167 tỷ đồng. Qua báo cáo cho thấy, việc quyết toán và bàn giao Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá DNNN theo Quyết định số số 113/2008/QĐ-TTg ngày 18/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ giữa TCT và UBND các tỉnh, thành phố còn chậm. Đến 31/12/2008, mới có 3 tỉnh (Cao Bằng, Bình Định, Vĩnh Long) gửi báo cáo quyết toán và chuyển tiền về SCIC, đến thời điểm 8/5/2009, còn 45 tỉnh ch​ưa quyết toán và bàn giao Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nư​​ớc về SCIC để quản lý theo quy định
(7). Kiến nghị: 

- Đối với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

+ Về xử lý tài chính: Nộp NSNN số tiền thuế còn phải nộp đến 31/12/2008 là 25,21 tỷ đồng (số do KTNN phát hiện tăng thêm là 23,48 tỷ đồng); điều chỉnh tăng doanh thu, thu nhập năm 2008 là 72,6 tỷ đồng, tăng các khoản phải thu về cổ tức 31,1 tỷ đồng, tăng vốn đầu tư tại doanh nghiệp là 45,13 tỷ đồng; điều chỉnh tăng Quỹ hỗ trợ sắp xếp DNNN TW 1.006 tỷ đồng

+ Xây dựng tiêu chí đánh giá người đại diện cụ thể, minh bạch để làm cơ sở đánh giá cụ thể vai trò, trách nhiệm người đại diện;

+ Tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ có phương án sử dụng hiệu quả nguồn vốn từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp TW. 

+ Kiểm tra làm rõ trách nhiệm cá nhân và tập thể của Ban lãnh đạo tại Công ty cổ phần hàng không Jetstar Pacific Airlines trong việc thực hiện nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro xăng dầu từ tháng 7/2008 đến tháng 5/2009; xem xét lại việc chi trả quỹ tiền lương cho thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành tại Jetstar Pacific Airlines từ năm 2007 đến nay. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước biết kết quả kiểm tra tại đơn vị này.

- Đối với Bộ Tài chính: 

+ Kiểm tra, rà soát các doanh nghiệp thuộc diện bàn giao vốn về SCIC nhưng hiện nay chưa bàn giao và những địa phương, Bộ, ngành chưa quyết toán bàn giao Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương về SCIC để báo cáo Thủ tướng Chính phủ có biện pháp xử lý theo chế độ quy định;

+. Nghiên cứu trình Chính phủ ban hành cơ chế bán vốn nhà nước tại các doanh nghiệp mà nhà nước không cần nắm giữ cổ phần, hiện nay đã bàn giao về SCIC quản lý;

+ Chỉ đạo Tổng công ty cổ phần Bảo Minh hạch toán tăng vốn Nhà nước với số tiền 346,2 tỷ đồng chênh lệch giữa giá trị phần vốn nhà nước khi xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá theo Quyết định số 1690/QĐ-BTC ngày 3/6/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính với Biên bản bản xác định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm chuyển thành công ty cổ phần tại Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh;

+ Chỉ đạo SCIC nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ có phương án sử dụng nguồn kinh phí từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương có hiệu quả hơn.

- Đối với Thủ tướng Chính phủ: Đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương bàn giao vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc đối tượng bàn giao vốn về SCIC theo quy định; khẩn trương quyết toán và bàn giao Quỹ hỗ trợ sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đang quản lý theo Quyết định số 174/2002/QĐ-TTg ngày 02/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ về Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương tại SCIC theo Quyết định số 113/2008/QĐ-TTg ngày 18/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ.
- Đối với Bộ Tài chính, KTNN đề nghị: 

        + Hoàn thiện cơ chế hoạt động của SCIC hiện nay, trình Thủ tướng phê duyệt để tạo điều kiện cho SCIC hoạt động hiệu quả, minh bạch, đúng chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh vốn nhà nước;

+ Xử lý dứt điểm việc tranh chấp giữa SCIC với Tổng công ty cổ phần Bảo Minh về việc chuyển nhượng Công ty liên doanh Bảo Minh CMG với số tiền 10,2 triệu USD (tương đương 172,7 tỷ đồng) theo quy định của pháp luật.
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